
NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Số 7 (237)-201542

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

SO SÁNH ĐỐI CHIẾU BỔ NGỮ
GIỮA TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT

COMPARISON OF CHINESE AND VIETNAMESE COMPLEMENT

NGUYỄN THỊ MINH TRANG
(TS; Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng)

Abstract: In this paper, we focus on comparative analysis of the complementary structure
between Chinese and Vietnamese based on Chinese language. By this comparison, we can find
out the similarities and differences of complementary between Chinese and Vietnamese
languages. Vietnamese complementary have a number of similarities with Chinese language,
such as complement of result, complement of trend… But there are some kinds of complements
which are characteristics of  Vietnamese language as causal complement, temporal complement.
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1. Mở đầu
Xét ở góc độ loại hình ngôn ngữ, tiếng Việt

và tiếng Hán có rất nhiều đặc điểm tương
đồng: Đều là ngôn ngữ đơn lập như từ không
biến đổi hình thái, ý nghĩa ngữ pháp chủ yếu
dựa vào trật tự từ và hư từ để biểu đạt, đều có
cấu trúc SVO. Hai phương diện này làm cho
bổ ngữ tiếng Việt và tiếng Hán về đại thể
tương đồng, song cũng tồn tại không ít đều có
sự khác biệt.

Đối chiếu bổ ngữ giữa tiếng Hán và tiếng
Việt, sau khi phân tích những lỗi sai mà lưu
học sinh Việt Nam thường gặp phải, 杨春雍
cho rằng: “Thành phần câu trong tiếng Hán
chia thành chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định ngữ,
trạng ngữ và bổ ngữ; tiếng Việt chia thành chủ
ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ.
Tiếng Việt không có tên gọi tân ngữ…Bổ ngữ
trong tiếng Việt tương đương với tân ngữ
trong tiếng Hán” [5, tr21]. Cũng có không ít
tác giả cho rằng, bổ ngữ trong tiếng Hán gần
như ứng với trạng ngữ trong tiếng Việt, điều
này dễ gây nhầm lẫn cho người học. Vấn đề
phân biệt giữa tân ngữ, bổ ngữ và phân loại bổ
ngữ trong tiếng Việt chúng tôi đã trình bày
trong bài viết  [8].

2. Đối chiếu kết cấu động từ-bổ ngữ
(động-bổ) giữa tiếng Hán và tiếng Việt

2.1. Kết cấu động-bổ tương ứng giữa tiếng
Hán và tiếng Việt

2.1.1. Bổ ngữ kết quả
Bổ ngữ kết quả biểu thị kết quả của động

tác hoặc kết quả của sự thay đổi sinh ra. Bổ
ngữ kết quả trong tiếng Hán thường do tính từ
hoặc động từ đảm nhiệm. Giống như tiếng
Hán, bổ ngữ kết quả trong tiếng Việt cũng có
thể là tính từ nghe rõ ràng“听清楚”）hoặc
động từ（bắn chìm“射沉”）và phương thức
kết cấu về cơ bản giống tiếng Hán, bổ ngữ
đứng sau vị từ vị ngữ. Ví dụ:

(1) 早晨，阳光了巨大的桥身 (Sáng sớm
ánh mặt trời chiếu đỏ rồi to lớn của thân cầu;
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu đỏ cả thân cầu
lớn.)

(2) 衣服干净了(Quần áo giặt sạch rồi)
3）我听了他的话 (Tôi nghe hiểu rồi anh

ấy của lời; Tôi nghe hiểu lời của anh ấy rồi).
4）医生们紧张地工作，他们一定会救

他。(Các bác sĩ khẩn trương một cách làm
việc họ nhất định sẽ cứu sống anh ấy; Các bác
sĩ làm việc một cách khẩn trương, họ nhất
định sẽ cứu sống anh ấy).

Theo Chu Đức Hy, kết cấu động bổ mang
bổ ngữ kết quả về chức năng ngữ pháp tương
đương với một động từ, phía sau có thể mang
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các hậu tố như 了 “rồi”，过 “qua”. Lã Thúc
Tương cũng cho rằng những cụm động từ như
thế thực chất là một loại động từ phức hợp.

2.1.2. Bổ ngữ xu hướng
Bổ ngữ xu hướng biểu thị phương hướng

của động tác, thường do các động từ biểu thị
xu hướng: “来”(đến), “去”(đi), “回”

(về), “出”(ra), “进”(vào), “上”(lên),
“下”(xuống)... đảm nhiệm. Phương thức kết
cấu động bổ mang bổ ngữ xu hướng giữa tiếng
Hán và tiếng Việt giống nhau. Ví dụ:

(5)小明从图书馆借 来一本书 (Tiểu
Minh từ thư viện mượn đến một quyển sách;
Tiểu Minh mượn về một cuốn sách từ thư viện.)

(6)我们 回宿舍 (Chúng tôi chạy về kí túc
xá).

(7) 放学了，孩子们排着队走 出了校门

(Tan học rồi các em bé xếp hàng đi  ra rồi
trường cổng; Tan học, các em bé xếp hàng đi
ra cổng trường).

Đáng chú ý là, trong tiếng Hán kết cấu
động bổ do các từ “来 (đến), 去 (đi)”đảm
nhiệm, phía sau không được mang tân ngữ nơi
chốn; tân ngữ nơi chốn cần đặt ở giữa động từ
và bổ ngữ. Khác với tiếng Hán, trong tiếng
Việt kết cấu động bổ do các từ “来 (đến), 去
(đi)”đảm nhiệm, phía sau có thể mang tân
ngữ nơi chốn, tân ngữ nơi chốn không được
đặt ở giữa động từ và bổ ngữ, ví dụ: (câu mang
dấu ∗ sau đây là câu không nói được).

Tiếng Hán:
∗拿 (đưa) 来 (đến) 家里 (nhà)/∗ 寄 (gửi) 去

(đi) 上海 (Thượng Hải)
拿 (mang) 家里 (nhà) 来 (đến)/寄 (gửi) 上

海 (Thượng Hải) 去 (đi)
Tiếng Việt:

Đưa (拿) đến（来）nhà（家里） / gửi
（寄）đi（去）Thượng Hải（上海）

∗Đưa（拿）nhà（家里）đến（去）∗gửi
（寄）Thượng Hải（上海）đi（去）

2.1.3. Bổ ngữ khả năng
Loại bổ ngữ này biểu thị tính khả năng,

hình thức khẳng định thường mang dấu hiệu
bổ ngữ“得” (được), hình thức phủ định

thường mang“不”(không). Trong tiếng Hán
“得 , 不”được đặt giữa kết cấu động bổ;
tiếng Việt “được” thường đặt sau kết cấu động
bổ nhưng có khi cũng có thể đặt giữa kết cấu
động bổ, ví dụ: “说得清楚”→ Nói (说) rõ
ràng (清楚 ) được(得 )/ “爬得上 ” → trèo
“爬” được “得” lên “上” hoặc trèo
“爬”lên“上”được“得”, hình thức phủ
định giống tiếng Hán (“không” thường đặt
giữa kết cấu động bổ). So sánh:

(8) 你说一遍我听听，说不定我听得懂
(Bạn nói một lần tôi nghe thử không chừng tôi
nghe được hiểu; Bạn nói một lần tôi nghe thử,
không chừng tôi nghe hiểu được.)

(9) 一直到一九五五年之间他才得回来
( Đến giữa năm 1955 nó mới trốn về được).

(10）四处什么也 不见 (Bốn bên cái gì
cũng nhìn không thấy).

(11) 父母不到我们 (Ba mẹ tìm không ra
chúng tôi).

2.1.4. Bổ ngữ mức độ
Biểu thị mức độ của vị ngữ, thường dùng

để giải thích nói rõ mức độ của tính từ vị ngữ.
Trong tiếng Hán, phía sau tính từ thêm các từ
ngữ như  “极 (cực), 多 (nhiều), 坏(nhoài), 异
常 (lạ thường)…” đều biểu thị mức độ và phía
sau những từ ngữ này thường phải mang hậu
tố “了”(rồi); trong tiếng Việt có thể mang
cũng có thể không mang “rồi”. Ví dụ:

(12) 这里 极了(Ở đây nóng cực rồi (Ở đây
nóng cực)

(13)那边多了(Bên kia mát nhiều rồi; Bên
kia mát  nhiều)

(14) 他坏了(Anh ấy mệt nhoài rồi).
Trong tiếng Hán, một số động từ, tính từ

sau khi thêm 得”cũng thường biểu thị mức
độ, như: 慌 trong 闷得慌 , 不耐烦 trong 等得

不耐烦,大得很, 很 trong 好得很 đều biểu thị
mức độ của động tác. Tiếng Việt cũng có cách
biểu đạt tương ứng như: đợi phát chán, to
đùng, tốt cực, tốt dã man.

2.1.5. Bổ ngữ tình thái
Chức năng cú pháp của bổ ngữ tình thái là

giải thích nói rõ trạng thái của hành vi động
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tác hoặc tiến hành miêu tả động tác. Bổ ngữ
tình thái thường phải mang trợ từ “得”.

a) Tính từ thường làm bổ ngữ tình thái:
Trong tiếng Hán, tính từ thường làm bổ ngữ
tình thái cũng giống như làm vị ngữ, trước tính
từ thường phải thêm phó từ “很”. Ví dụ:

(15) 为了备课，李老师每天睡得很晚
( Để chuẩn bị bài giảng Lý cô giáo mỗi ngày
thức [dấu hiệu bổ ngữ] rất khuya; Để chuẩn bị
bài giảng, cô giáo Lý mỗi ngày thức rất khuya)

(16) 衣服得 干净 (Quần áo giặt [dấu hiệu
bổ ngữ] khá sạch sẽ; Quần áo giặt khá sạch sẽ)

(17) 我已经得很 (Tôi   đã  nghĩ [dấu hiệu
bổ ngữ] rất thấu đáo; Tôi đã nghĩ rất thấu đáo)

Khác với tiếng Hán, trong tiếng Việt tính từ
thường không làm bổ ngữ tình thái, sau khi
thêm các phó từ “rất, khá” chúng có chức năng
của một vị ngữ. Theo chúng tôi, câu (15), (16),
(17) trên của tiếng Hán tương đương với “câu
có cụm chủ vị làm vị ngữ trong tiếng Việt” (vị
ngữ là một cụm chủ vị).

b) Tính từ “tình thái” làm bổ ngữ tình thái:
Khác với tính từ thường,  tính từ “tình thái”
làm bổ ngữ thường không thêm phó từ trước
tính từ nhưng có thể thêm hoặc không thêm
“得” sau tính từ “tình thái”. Ví dụ:

(18) 一筐鸡蛋被得 (Một giỏ trứng gà bị
đè [dấu hiệu bổ ngữ] nát bét; Một giỏ trứng gà
bị đè nát bét).

(19)各家已把门 得 紧紧的 (Các nhà đã
đem cửa đóng [dấu hiệu bổ ngữ] im ỉm; Các
nhà đã đóng cửa im ỉm.)

(20) 教堂院子宽得 清 (Sân nhà thờ rộng
[dấu hiệu bổ ngữ ] mênh mông lặng lẽ; Sân
nhà thờ rộng mênh mông lặng lẽ)

Ví dụ (18) (19) (20) cho thấy, khác với
tiếng Hán, trong tiếng Việt tính từ “tình thái”
làm bổ ngữ thường trực tiếp đứng sau vị từ vị
ngữ, trong khi tiếng Hán giữa vị từ vị ngữ và
bổ ngữ cần phải có dấu hiệu đánh dấu bổ ngữ
“得”.

c) Từ tượng thanh làm bổ ngữ tình thái: Từ
tượng thanh làm bổ ngữ tình thái thường mô
phỏng, mô tả hình tượng âm thanh mà động
tác phát ra. Trong tiếng Hán từ tượng thanh

làm bổ ngữ thường phải trùng điệp thì câu mới
đứng vững được, còn tiếng Việt từ tượng thanh
không cần trùng điệp vẫn có thể thành câu. So
sánh:

(21)他把烟袋抽得 (Ông ấy đem ống điếu
hút [dấu hiệu bổ ngữ] sòng sọc; Ông ấy đem
ống điếu hút sòng sọc)

(22) 道路，山林一直得 的 (Đường xá núi
non cứ rung chuyển [dấu hiệu bổ ngữ] ầm ầm
ầm ầm; Đường xá, núi non cứ rung chuyển ầm
ầm)

d) Động từ (cụm động từ), cụm chủ vị làm
bổ ngữ tình thái: Khi động từ (cụm động từ)
hoặc kết cấu chủ vị làm bổ ngữ tình thái thì
phương thức kết cấu của tiếng Hán và tiếng
Việt giống nhau. Lúc này, “得”trong tiếng
Hán tương ứng với “đến mức, đến nỗi” trong
tiếng Việt. Ví dụ:

(23) 我感到我的心 得不了(Tôi cảm thấy
tôi của lòng đau xót đến mức không thể chịu
được rồi; Tôi thấy lòng đau xót đến mức
không thể chịu được)

(24) 乐得她上的 (Vui đến mức Hạ Âu mẹ
khuôn mặt trên hồng sáng lên; Vui đến mức
khuôn mặt mẹ Hạ Âu hồng sáng lên)

(25) 得他也来不 (Vội đến nỗi anh ấy cũng
chẳng kịp viết thư).

2.1.6. Bổ ngữ động lượng
Biểu thị số lần, lượt mà hành vi động tác

tiến hành,  thường do động lượng từ như: 走一

趟 (đi một chuyến), 喝一口 (uống một hơi)，
踢一脚 (đá một phát)，睡一觉 (ngủ một
giấc)，吃一顿 (ăn một bữa). Kết cấu bổ ngữ
động lượng của tiếng Hán và tiếng Việt cơ bản
giống nhau. Ví dụ:

(26) 她仰着脖子干干净净地喝了一口
(Chị ta ngửa [trợ từ] cổ sạch sạch sẽ sẽ [trợ từ]
uống rồi một hơi; Chị ta ngửa cổ, uống một
hơi cạn sạch).
（ 27）阿广从台上 一到了院子中间

(Quảng từ thềm trên nhảy một cái đến sân
giữa; Quảng từ trên thềm nhảy một cái đến
giữa sân)

Qua các ví dụ trên có thể thấy, vị trí cú
pháp của bổ ngữ tiếng Hán và tiếng Việt cơ
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bản giống nhau: bổ ngữ thường ở sau vị từ
trung tâm, nhưng về chức năng biểu đạt có sự
khác nhau. Ở bổ ngữ mức độ, trong tiếng Hán
sau kết cấu động bổ đều mang hậu tố 了(rồi),
còn trong tiếng Việt có thể có hoặc không. Ở
bổ ngữ xu hướng, trong tiếng Hán kết cấu
động bổ do 来、去 (đến, đi) làm bổ ngữ, phía
sau không được mang tân ngữ nơi chốn; tân
ngữ nơi chốn cần đặt giữa bổ ngữ và vị từ
trung tâm. Trong tiếng Việt, kết cấu động bổ
do đến, đi làm bổ ngữ, phía sau có thể mang
tân ngữ nơi chốn, tân ngữ nơi chốn không
được đặt giữa bổ ngữ và vị từ trung tâm. Điều
cần đặt biệt chú ý là, trợ từ 得(đánh dấu bổ
ngữ) trong tiếng Hán có thể tương đối ứng với
được, đến nỗi, đến mức của tiếng Việt, cụ thể:
tương ứng với được trong kết cấu bổ ngữ khả
năng, tương ứng với đến nỗi, đến mức trong
bổ ngữ tình thái (khi bổ ngữ là một động từ,
cụm động từ hoặc kết cấu chủ vị).

2.2. Kết cấu động bổ riêng của tiếng Việt
2.2.1. Bổ ngữ nguyên nhân
Bổ ngữ nguyên nhân thường do tính từ

hoặc động từ đảm nhận. Trong tiếng Việt bổ
ngữ nguyên nhân đứng liền sau vị từ vị ngữ,
chủ yếu nói rõ nguyên nhân phát sinh của hành
vi động tác, tiếng Hán không có loại bổ ngữ
này. So sánh:

(28) Chính mắt tôi chứng kiến là ông ấy
chết bệnh. (亲眼我见证是他死病（我亲眼见

证是他病死的）

(29) Nỡm ạ, suýt chết sặc bây giờ. (天哪差

点死呛啦（天哪，差点呛死啦）
(30)...lũ trẻ sẽ chết đói mất.
孩子们将死饿的（ ...孩子们将会饿死

的）
Với loại bổ ngữ này cũng có thể hoán đổi

vị trí của bổ ngữ và vị từ trung tâm:
（28’）Chính mắt tôi chứng kiến ông ấy

bệnh chết: 亲眼我见证是他病死

（29’）Nỡm ạ, suýt sặc chết bây giờ: 天哪

差点呛死啦

（30’）…lũ trẻ sẽ đói chết mất: 孩子们将

会饿死的

2.2.2. Bổ ngữ thời gian
Trong tiếng Hán, từ chỉ thời gian thường

làm trạng ngữ, muốn biểu thị thì quá khứ
thường dùng câu có kết cấu 是…..的 hoặc cuối
câu dùng 了 biểu thị sự việc đã qua. Trong
tiếng Việt, từ chỉ thời gian nằm ở cuối câu làm
bổ ngữ thường biểu thị sự việc đã phát sinh.
So sánh:

（31）Tôi đã đến Mátxacơva vào tháng 7-
1923.

我已到莫斯科于一九二三年七月(一九二

三年七月，我已经到莫斯科了）

（32）Anh nhận ra tôi từ lúc nào, trong
mấy lần tôi đến đây?

他认出我从什么时候在几次我来这里

（在几次我来这里，他从什么时候认出我

的？）

（33）Anh đi bao giờ / Bao giờ anh đi?
你走什么时候（你是什么时候走的）
Từ chỉ thời gian đặt trước vị từ trung tâm

hoặc đầu câu làm trạng ngữ thường biểu thị sự
việc chưa phát sinh, ví dụ (27), (28), (29) có
thể thay đổi thành:

（ 31 ’） [Tháng 7-1923], tôi sẽ đến
Mátxacơva.

月 7-1923 我将会到莫斯科（一九二三年

七月我将会到莫斯科）

(32’）Anh lúc nào sẽ nhận ra tôi? 他什么

时候将会认出我？

（33’）Anh [bao giờ]đi ? 你什么时候走?
Bổ ngữ nguyên nhân và bổ ngữ thời gian là

nét riêng của tiếng Việt, đây là hiện tượng
khác biệt với bổ ngữ trong tiếng Hán. Tiếng
Việt có thể hoán đổi vị trí bổ ngữ và vị từ
trung tâm; nằm trước động từ là trạng ngữ,
biểu thị tình hình, phương thức của hành vi
động tác; nằm sau động từ là bổ ngữ, nói rõ
nguyên nhân, trạng thái của hành vi động tác.

3. Nhận xét
Qua  so sánh phân tích trên có thể thấy đặc

điểm giống và khác nhau của bổ ngữ tiếng
Hán và tiếng Việt được thể hiện như sau:

a) Điểm giống nhau:
- Cấu tạo: Bổ ngữ có thể do động từ, tính từ ,
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phó từ, cụm từ chủ vị cấu tạo nên như.
- Nghĩa: giữa bổ ngữ và vị từ tung tâm:

Tiếng Hán và tiếng Việt đều giống nhau, bổ
ngữ là thành phần bổ sung giải thích kết quả,
xu hướng, khả năng, mức độ, trạng thái…cho
vị từ trung tâm. Quan hệ giữa bổ ngữ và vị từ
trung tâm là bổ sung và được bổ sung, giải
thích và được giải thích. Vị từ trung tâm có thể
là động từ cũng có thể là tính từ.

- Trật tự (vị trí) bổ ngữ: Đều nằm ở sau vị từ
vị ngữ.

- Dấu hiệu bổ ngữ: Bổ ngữ dùng 得 liên kết
và bổ ngữ không dùng 得 liên kết.

b) Điểm khác nhau
- Cấu tạo: Trong tiếng Hán tính từ thường có

thể làm bổ ngữ tình thái nhờ có  dấu hiệu bổ
ngữ “得”; trong tiếng Việt tính từ thường
(tính từ chỉ tính chất) không làm bổ ngữ tình
thái.

- Phân loại: Tiếng Việt có bổ ngữ nguyên
nhân, bổ ngữ thời gian; tiếng Hán không có
loại này.

- Dấu hiệu bổ ngữ: Trong tiếng Việt, tính từ
tình thái làm bổ ngữ tình thái thường đứng
trực tiếp sau vị từ trung tâm; trong tiếng Hán
sử dụng 得.
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NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

TÍNH TẬP THỂ VÀ TÍNH CÁ NHÂN
TRONG GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA:

(TRƯỜNG HỢP TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)
COLLECTIVISM AND INDIVIDUALISM IN  INTERCULTURAL COMMUNICATION

(Examples taken from Vietnamese and English)

ĐÀO THỊ PHƯƠNG
(ThS; Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội)

Abstract: This article discusses collectivism and individualism denoted in language and
communication, gives some Vietnamese and English examples to compare and prove. Some
barriers in intercultural communication such as assumption of similarities, nonverbal
misinterpretations and tendency to evaluate are also discussed to enhance understanding and
respect for cultural diversity, contributing to the success of communication, especially
intercultural communication.

Key words: collectivism; individualism; barrier; intercultural communication.




